
 

Công đoàn cấp trên…​
Đơn vị ………………. 

Mẫu B15B-TLĐ​
(Dùng cho đơn vị sự nghiệp) 

  

BÁO CÁO 

DỰ TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 

Năm:... 

- Số CBVC bình quân/năm hưởng lương tài chính công đoàn: 

CÁC CHỈ TIÊU THU - CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung Mã số Ước thực hiện 
năm trước Dự toán năm nay 

A B C 1 2 

I TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH 
LŨY ĐẦU KỲ 10     

1.1 Quỹ đầu tư bằng tiền 10.01     

  a- Quỹ đầu tư bằng tiền 10.01.01     

  b- Quỹ đầu tư Thiết chế CĐ bằng tiền 10.01.02     

1.2 Quỹ hoạt động thường xuyên 10.02     

1.3 Quỹ đại diện, bảo vệ người lao động 10.03     

II PHẦN THU 20     

2.1 Tài chính công đoàn cấp trên cấp theo 
phân phối 28.01     

2.2 Tài chính công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ 28.02     

III PHẦN CHI 30     

3.1 Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo 
đoàn viên và NLĐ 31     

3.2 Chi tuyên truyền đoàn viên, NLĐ 32     

3.3 Chi quản lý hành chính 33     

3.4 Chi lương, phụ cấp và các khoản phải 
nộp theo lương 34     



  a- Lương cán bộ trong biên chế 34.01     

  b- Phụ cấp cán bộ công đoàn 34.02     

  c- Các khoản phải nộp theo lương 34.03     

3.5 Chi bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, 
mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB 36     

  a. Chi bảo dưỡng, sửa chữa thường 
xuyên TSCĐ 36.01     

  b. Chi mua sắm TSCĐ 36.02     

  c. Chi đầu tư XDCB 36.03     

  - Chi đầu tư XDCB từ quỹ đầu tư 36.03.01     

  - Chi đầu tư XDCB từ quỹ đầu tư thiết 
chế CĐ 36.03.02     

3.6 Các khoản chi khác về hoạt động công 
đoàn 37     

  a. Chi khác 37.01     

  b. Kết quả khoán chi 37.02     

IV KINH PHÍ DỰ PHÒNG 70     

V TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH 
LŨY CUỐI KỲ (V=I+II-III-IV) 50     

5.1 Quỹ đầu tư bằng tiền 50.01     

  a- Quỹ đầu tư bằng tiền 50.01.01     

  b- Quỹ đầu tư Thiết chế Công đoàn 
bằng tiền 50.01.02     

5.2 Quỹ hoạt động thường xuyên 50.02     

5.3 Quỹ đại diện, bảo vệ người lao động 50.03     

C - THUYẾT MINH: 

Ngày ….. tháng..... năm .... 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG​
(Ký, họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 


